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1 T0701 1654020001 Trần Thị Kim Anh 02/09/1991 Nữ Bình Thuận 215 195 410 Đạt ĐH

2 T0702 1350103046 Nguyễn Ngọc Chinh 16/10/1993 Nam Bình Thuận 220 195 415 Đạt ĐH

3 T0703 1654020123 Văn Thị Thùy Dung 01/01/1992 Nữ Bình Thuận 210 170 380 Hỏng ĐH

4 T0704 1654020002 Nguyễn Trần Đăng Duy 21/08/1992 Nam Bình Thuận 210 170 380 Hỏng ĐH

5 T0705 1454020041 Nguyễn Minh Đạt 12/06/1996 Nam Bình Thuận 200 110 310 Hỏng ĐH

6 T0706 1451010012 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Bình Thuận 215 185 400 Đạt ĐH

7 T0707 1454010006 Trần Thị Ngọc Hân 05/12/1996 Nữ Bình Thuận 210 255 465 Đạt ĐH

8 T0708 1454020053 Nguyễn Thị  Hòa 01/07/1996 Nữ Bình Thuận 220 270 490 Đạt ĐH

9 T0709 1450103092 Trần Phi Hoàng 26/11/1995 Nam Bình Thuận 255 250 505 Đạt ĐH

10 T0710 1454010012 Ngô Thành Huy 10/01/1996 Nam Bình Thuận 210 255 465 Đạt ĐH

11 T0711 1451010022 Phạm Lưu Huỳnh 20/08/1996 Nam Bình Thuận 210 290 500 Đạt ĐH

12 T0712 1410010003 Võ Tuấn Kiệt 19/11/1995 Nam Bình Thuận 225 265 490 Đạt CĐ

13 T0713 1554010041 Trần Nguyễn Chí Lâm 17/03/1997 Nam Bình Thuận 170 235 405 Đạt ĐH

14 T0714 1454020056 Diệp Diệu Mỹ Linh 02/07/1996 Nữ Bình Thuận 215 185 400 Đạt ĐH

15 T0715 1450103013 Nguyễn Thị Khánh Linh 18/02/1996 Nữ Bình Thuận 210 175 385 Hỏng ĐH

16 T0716 1450103048 Quảng Trúc Ly 25/03/1996 Nữ Bình Thuận 175 155 330 Hỏng ĐH

17 T0717 1654010053 Lê Trưng Nương 18/06/1994 Nữ Bình Thuận 215 185 400 Đạt ĐH

18 T0718 1310103062 Trần Huỳnh Ngân 08/03/1995 Nữ Bình Thuận 240 165 405 Đạt CĐ

19 T0719 1654020011 Nguyễn Thụy Thảo Nguyên 10/12/1991 Nữ Bình Thuận 205 205 410 Đạt ĐH

20 T0720 1450103018 Ngô Thị Nhi 10/09/1995 Nữ Bình Thuận 205 210 415 Đạt ĐH

21 T0721 1454010023 Võ Nguyễn Hoàng Phú 22/09/1996 Nam Bình Thuận 195 180 375 Hỏng ĐH

22 T0722 1654510054 Nguyễn Đoàn Phúc 27/06/1994 Nam Bình Thuận 290 185 475 Đạt ĐH
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23 T0723 1350103028 Võ Thanh Thiết 16/12/1994 Nam Bình Thuận 220 185 405 Đạt ĐH

24 T0724 1354010025 Huỳnh Minh Thu 09/12/1993 Nam Bình Thuận 200 145 345 Hỏng ĐH

25 T0725 1454010031 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/05/1996 Nữ Bình Thuận 145 175 320 Hỏng ĐH

26 T0726 1454010035 Võ Ngọc Trâm 19/11/1995 Nữ Bình Thuận 135 165 300 Hỏng ĐH

27 T0727 1454020075 Phan Ngọc Trí 03/08/1995 Nam Bình Thuận 255 145 400 Đạt ĐH

28 T0728 1454030019 Phan Thị Thủy Trúc 05/12/1996 Nữ Bình Thuận 190 210 400 Đạt ĐH

29 T0729 1310103077 Trần Thị Tuyết Uyên 06/04/1995 Nữ Bình Thuận 195 185 380 Đạt CĐ

30 T0730 1454010042 Nguyễn Tuyết Vân 28/09/1996 Nữ Bình Thuận 210 130 340 Hỏng ĐH

31 T0731 1454010043 Đỗ Quốc Vịnh 14/07/1996 Nam Bình Thuận 205 205 410 Đạt ĐH
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